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Đề gồm 03 trang 
I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm):  
Khoanh tròn chữ cái  trước đáp án đúng: 
Câu 1:  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt 
Nam vì đã chấm dứt: 
A. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản. 
B. thời kì khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo. 
C. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam. 
D. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. 
Câu 2: Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất có quy mô như thế nào? 
A. Phong trào nổ ra rầm rộ ở Đông Bắc Á. 
B. Phong trào diễn ra quyết liệt ở Đông Nam Á và Tây Á. 
C. Phong trào dâng cao và lan rộng khắp toàn châu Á. 
D. Phong trào có quy mô rộng lớp khắp Bắc Á và Nam Á. 
Câu 3: Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào? 
A. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.                     B. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. 
C. Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.          D. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.  
Câu 4: Để đưa đất nước thoát khỏi cuộc đại suy thoái kinh tế (1929-193), Chính 
phủ Nhật Bản đã tìm lối thoát bằng cách nào? 
A. Đóng cửa các nhà máy, sa thải hàng nghìn công nhân.    
B. Quân sự hóa bộ máy, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng. 
C. Thực hiện chính sách mới, cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản. 
D. Thực hiện chính sách “láng giềng thân thiện” với Mỹ. 
Câu 5: Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển 
từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác? 
A. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản. 
B. Tháng 8-1925, bãi công của công nhân xưởng Ba Son. 
C. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. 
D. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập. 
Câu 6: Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam? 
A. Tâm tâm xã.                              B. Tân Việt Cách mạng đảng. 
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C. Việt Nam Quốc dân đảng.        D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
Câu 7: Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ phong trào 1930 -1931 ở 
Việt Nam? 
A. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. 
B. Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. 
C. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt. 
D. Sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. 
Câu 8: Ý nghĩa lịch sử tiêu biểu nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là 
gì? 
A. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo và sử dụng 
hình thức phương pháp đấu tranh phong phú. 
B. Tập hợp một lượng công - nông hùng mạnh. 
C. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác 
của Đảng viên được nâng cao. 
D. Uy tín của Đảng được nâng cao trong quần chúng nhân dân. 
Câu 9. Hoạt động kinh tế chủ yếu ở quần cư thành thị là gì? 
 A. Nông nghiệp B. Thủ công nghiệp 
 C. Công nghiệp và dịch vụ D. Chăn nuôi 
Câu 10. Hoạt động nào không phải là một phần của ngành lâm nghiệp? 
 A. Trồng rừng B. Khai thác gỗ 
 C. Nuôi trồng thủy sản D. Bảo vệ rừng 
Câu 11. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có đặc điểm gì thuận lợi cho nông 
nghiệp? 
 A. Nguồn nhiệt ẩm dồi dào B. Khô hạn 
 C. Mùa đông lạnh D. Nhiệt độ cao quanh năm 
Câu 12. Điện mặt trời được phát triển chủ yếu ở 
 A. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. 
 B. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 
 C. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ 
 D. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 
Câu 13. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích bao nhiêu km²? 
 A. Hơn 85 nghìn km² B. Hơn 95 nghìn km² C. Hơn 90 nghìn km² D. Hơn 
100 nghìn km² 
Câu 14. Nhà máy thuỷ điện nào có công suất lớn nhất vùng Trung du miền núi 
Bắc Bộ? 
 A. Hoà Bình B. Tuyên Quang C. Lai Châu D. Sơn La 
Câu 15. Số dân của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2021 là bao 
nhiêu? 
 A. 11.9 triệu người B. 12.5 triệu người C. 12.9 triệu người D. 13.2 
triệu người 



Câu 16. Sản phẩm nào sau đây là thế mạnh của ngành công nghiệp khai 
khoáng ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 
 A. Gỗ B. Than C. Lúa gạo D. Cà phê 
II. TỰ LUẬN (6 điểm) 
Câu 1: (1,5 điểm). Chiến tranh thế giới thứ hai: 
     a. Vì sao phát xít Đức, I-ta-lia và quân phiệt Nhật Bản bị tiêu diệt trong Chiến 
tranh thế giới thứ hai? 

     b. Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những bài học gì cho việc bảo vệ hòa bình 
thế giới hiện nay? 

Câu 2: (1,5 điểm) Quyết định Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được ban bố 
trong hoàn cảnh lịch sử  nào? Hãy đánh giá vai trò của Đảng cộng sản Đông Dương 
trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?     
Câu 3: (1,5 điểm): Phân tích vai trò của nhân tố vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên ảnh 
hưởng đối với sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở nước ta. 
Câu 4: (1,5 điểm):  
a. Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vị thế của thủ 
đô Hà Nội. 
b. Giải thích tại sao cần phát triển công nghiệp xanh. Cho ví dụ về mô hình công 
nghiệp xanh? 

-------------HẾT-------------- 
(Học sinh không sử dụng tài liệu) 
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(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) 
 
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
       ( Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm) 
Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

01 B C B B B D A A C C A D B D C B 
02 D B B A B B B D C A B B B A D D 
03 D A B B B A B B C B B C D A B C 
04 A B  A C B A B D D D B C D B B D 
05 A B D A B C D B B D D D D A D D 

 
II. TỰ LUẬN  PHÂN MÔN LỊCH SỬ (3,0 điểm)  
Câu 1. 1,5 đ 
a. Nguyên nhân thắng lợi: (0,75đ) 
+ Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh phi nghĩa do phe phát xít gây ra, đồng 
thời là cuộc chiến tranh chính nghĩa của phe Đồng minh, của các dân tộc bị phát xít chiếm 
đóng và của các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới. 
+ Các dân tộc, toàn thể nhân loại tiến bộ luôn đoàn kết, kiên cường, sát cánh cùng lực 
lượng Đồng minh chiến đấu vì nền hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội... 
+ Tinh thần chiến đấu và ý chí kiên cường của quân đội các nước Đồng minh, đặc biệt là 
của Hồng quân Liên Xô là một nhân tố quan trọng góp phần làm nên thắng lợi. 
b. Bài học: (0,75 đ) 
- Loài người cần mau chóng tìm ra giải pháp để tháo gỡ xung đột, hạn chế tối đa các cuộc 
chiến tranh đang diễn ra hoặc có nguy cơ diễn ra trên thế giới. Nhân loại cần đoàn kết để 
lên án, phản đối, ngăn chặn Chiến tranh... 
- Giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp quốc tế bằng biện pháp thương lượng, hòa bình. 
- Cần có một tổ chức quốc tế để duy trì hòa bình an ninh thế giới, dung hòa tối đa lợi ích 
giữa các quốc gia, tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc... 
Câu 2. 1,5 đ. 
a. Hoàn cảnh ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa: (0,75 đ) 
- Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện, quân Nhật ở Đông Dương 
rệu rã. 
- Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. 
- Đảng và quần chúng nhân dân đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt. 
b. Vai trò của Đảng cộng sản Đông Dương. (0,75 đ) 
- Chỉ đạo chuyển hướng chiến lược đúng đắn: đặt nhiệm vụ giải phóng DT lên hàng đầu... 
- Chuẩn bị về mọi mặt cho cách mạng: lực lượng chính trị, vũ trang, căn cứ địa... 
- Đánh giá đúng tình hình, xác định đúng thời cơ, chớp thời cơ...Trực tiếp lãnh đạo cách 
mạng giành thắng lợi nhanh chóng. 
III. TỰ LUẬN  PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (3,0 điểm) 



                         

Câu Nội dung chính Ðiểm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

(1,5 
điểm) 

Phân tích vai trò của nhân tố vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên 
đối với sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở nước ta. 

 

 

- Vị trí địa lí: Nước ta ở gần trung tâm Đông Nam Á, trong khu vực 
kinh tế phát triển năng động châu Á - Thái Bình Dương, tạo thuận 
lợi mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, xây dựng các tuyến du lịch, 
giao thông với khu vực và thế giới. 

 

0,5 

+ Khí hậu nhiệt đới thuận lợi cho các hoạt động dịch vụ diễn ra 
quanh năm. Các khu vực đồi núi, bãi biển, cảnh quan đẹp thích hợp 
phát triển du lịch như: Sa Pa, Đà Lạt, Hạ Long,..  

 

0,25 

+ Bờ biển có nhiều vũng vịnh thuận tiện xây dựng cảng, như Hải 
Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hoà,… 

 

0,25 

+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc có thể phát triển du lịch sông nước 
và giao thông đường sông. 

 

0,25 

- Tuy nhiên, địa hình nhiều đồi núi, chia cắt mạnh; các thiên tai gây 
khó khăn cho hoạt động của các ngành dịch vụ. 

0,25 

 
 
 
 
 
 
2 

(1,5 
điểm) 

a. Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, hãy phân 
tích vị thế của thủ đô Hà Nội. 

 

 

- Thủ đô Hà Nội có vị thế đặc biệt quan trọng đối với vùng Đồng 
bằng sông Hồng và cả nước. Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - 
hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, khoa học, 
giáo dục, giao dịch quốc tế,… 

 

0,25 
 

- Năm 2021, tổng sản phẩm của Hà Nội chiếm khoảng 41% GRDP 
toàn vùng Đồng bằng sông Hồng và khoảng 13% GDP cả nước. Hà 
Nội thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và có trị giá xuất khẩu 
đứng hàng đầu cả nước. 

 

0,25 
 

- Hà Nội có sức lan toả, thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, 
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.  

 

0,25 
 

- Trong tương lai, Hà Nội phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các 
nước phát triển trong khu vực. 
 

 

0,25 
 

b. Giải thích tại sao cần phát triển công nghiệp xanh. Cho ví dụ 
về mô hình công nghiệp xanh? 

 

 

- Ý nghĩa việc phát triển công nghiệp xanh: 0,25 



                         

+ Giảm thiểu chất thải công nghiệp 
+ Tạo ra sản phẩm công nghiệp chất lượng cao 
+ Tiết kiệm chi phí đầu vào, nhiên liệu, nguyên liệu và năng lượng 
trong sản xuất. 

 

 

- Ví dụ: Điện mặt trời, điện gió, điện rác, công nghiệp xử lí nước 
thải... Một số khu công nghiệp xanh đang được triển khai ở Bắc 

Giang,Vĩnh Phúc,... 

0,25 
 

---------------------------Hết-------------------------------------- 
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